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132 49 12 36 36

1 Trường MN Quán Thẻ 21 5 2 9,5 3 3

2 Trường MG Phước Hà 14 3 1 7,1 2 2

3 Trường MG Phước Dinh 25 11 2 8,0 9 9

4 Trường MG Phước Nam 20 2 1 5,0 1 1

5 Trường MG Phước Ninh 14 4 2 14,3 2 2

6 Trường MN Phước Diêm 19 9 2 10,5 7 7
7 Trường MN Cà Ná 19 15 2 10,5 12 12

274 83 26 52 4 1 1 58

1 Trường TH Giá 22 1 2 9,1 1 1

2 Trường TH Lạc Nghiệp 65 30 6 9,2 21 2 23

3 Trường TH Lạc Sơn 23 11 2 8,7 8 1 9

4 Trường TH Thương Diêm 17 11 2 11,8 8 1 9

5 Trường TH Sơn Hải 44 9 4 9,1 5 5

6 Trường TH Nhị Hà 24 3 2 8,3 1 1

7 Trường TH Phước Lập 26 4 3 11,5 1 1

8 Trường TH Quán Thẻ 14 6 1 7,1 5 5

9 Trường TH Nho Lâm 20 3 2 10,0 1 1

10 Trường TH Hiếu Thiện 19 5 2 10,5 3 3

93 23 9 1 3 1 1 4 3 1 14

1
Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
53 3 5 1 1

Phụ lục 1

Tổng 

 

cộng 

(22)

I. Cấp mầm non

 II. Cấp tiểu học

Giáo viên tiểu học và trung học cơ sởS

T

T

(1)

III. Cấp THCS

Chỉ tiêu xét tuyển giáo viên

Giáo 

viên

mầm

 non 

(7)

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       tháng      năm 2019  của UBND huyện Thuận Nam)

UBND HUYỆN THUẬN NAM

Đơn vị

(2)
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giao 
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chế 
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dụng 
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Tinh giản 

biên chế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN

Các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo  năm 2019 
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Tổng 

 

cộng 

(22)

Giáo viên tiểu học và trung học cơ sởS

T

T

(1)

Chỉ tiêu xét tuyển giáo viên

Giáo 

viên

mầm

 non 

(7)

Đơn vị

(2)

Biên 

chế 

giao 

(3)

Biên 

chế 

chưa 

tuyển 

 

dụng 

(4)

Tinh giản 

biên chế

2 Trường THCS Nguyễn Tiệm 34 4 3 8,8 1 1

3 Trường THCS Trương Văn Ly 59 19 6 10,2 1 3 1 1 2 3 1 12

108Tổng cộng






